
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 12, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam

17/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH NGỌC PHÁT

1602187244

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH 
NGỌC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NGOC PHAT IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH NGOC PHAT IMPORT EXPORT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939399911
Email:

Fax:
Website:
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18.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
Chi tiết: Bán buôn lúa 
Chi tiết: Bán buôn nếp, tấm, cám, đậu nành, mì lát

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631(Chính)

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn củi trấu, vỏ trấu

4661

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng

4663

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Logistics

5229

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

13. Xây dựng nhà để ở 4101

14. Xây dựng nhà không để ở 4102

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(ngoại trừ đấu giá hàng hóa)

4610

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 089092013001

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 12, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 12, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

PHAN PHƯỚC THÀNH Nam
05/06/1992 Kinh Việt Nam

16/12/2021 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089092013001
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 12, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 12, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHAN PHƯỚC THÀNH Nam

05/06/1992 Kinh Việt Nam

16/12/2021 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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